
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày       /      /2021 của UBND huyện) 

 

STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1 1.001758.000.00.00.H08  

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay 

đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh 

 

2 1.001731.000.00.00.H08  Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội  

3 1.001739.000.00.00.H08  
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ 

khẩn cấp 
 

4 1.001753.000.00.00.H08  

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay 

đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

 

5 1.001776.000.00.00.H08  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

 

6 2.000744.000.00.00.H08  Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng  

7 2.000777.000.00.00.H08  

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị 

người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có 

người thân thích chăm sóc 

 

II Lĩnh vực người có công 

8 1.003057.000.00.00.H08 1.003057.000.00.00.H08-03.00-X 

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào 

tạo đối với người có công với cách mạng và con của 

họ 

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30105
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30105
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30105
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30105
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30102
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35373
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35373
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30104
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30104
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30104
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30104
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30104
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=29896
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=29896
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=29896
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35383
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27306
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27306
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27306
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30910
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30910
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=30910


STT MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

III Lĩnh vực Hộ tịch 

9 1.000893.000.00.00.H08 1.001193.000.00.00.H08-03.01-X Thủ tục đăng ký khai sinh  

10  1.004772.000.00.00.H08-03.01-X 
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, 

giấy tờ cá nhân 
 

11 1.000893.000.00.00.H08  2.000528.000.00.00.H08-03.01-H Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài  

12 1.000893.000.00.00.H08 1.000893.000.00.00.H08-03.01-H 
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho 

người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
 

13 1.001766.000.00.00.H08 1.000656.000.00.00.H08-03.01-X Thủ tục đăng ký khai tử  

14 2.000522.000.00.00.H08 1.004884.000.00.00.H08-03.01-X Thủ tục đăng ký lại khai sinh  

15 

 

2.000522.000.00.00.H08 

 
2.000522.000.00.00.H08-03.01-H Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài  

IV Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng 

16 1.009794.000.00.00.H08 1.009794.000.00.00.H08-03.00-H 

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình 

(đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công 

trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình 

thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra 

nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây 

dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ 

Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành) (Thay thế thủ tục tại Quyết định số 833/QĐ-

BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng) 

 

 

 

 

 

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=28171
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=29285
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=29285
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=28071
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=28148
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=28148
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=29239
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=29284
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=28140
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35100
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35100
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35100
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35100
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35100
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35100
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35100
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35100
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35100
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=35100


DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày       /      /2021 của UBND huyện) 

 

STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

I Lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động 

1 1.004959.000.00.00.H08  
Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về 

quyền 
 

II Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm 

2 2.000801.000.00.00.H08  
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế 

chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
 

III 
 

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật 
 

3 1.002693.000.00.00.H08   

 

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 

 

 

4 1.009347  

 

Cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng 

đường cho các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội 

 

 

5 2.002360  
Cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường làm 

nơi để xe 
 

6 1.009348  
Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng 

đường (cấp huyện) 
 

V Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

7 2.000356.000.00.00.H08  
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về khen thưởng cho gia đình 
 

8 2.000364.000.00.00.H08 2.000364.000.00.00.H08-03.00-H 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về khen thưởng đối ngoại 
 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=26894
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=26894
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=32215
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=32215
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27078
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27078
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=34219
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=34219
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=34219
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=34218
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=34218
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=34220
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=34220
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27154
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27154
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27153
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27153


STT MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

9 2.000374.000.00.00.H08 2.000374.000.00.00.H08-03.00-H 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 
 

10 2.000414.000.00.00.H08 2.000414.000.00.00.H08-03.00-H 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 
 

11 1.000804.000.00.00.H08 1.000804.000.00.00.H08-03.00-H 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích đột xuất 
 

12 1.000843.000.00.00.H08 1.000843.000.00.00.H08-03.00-H Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở  

13 2.000385.000.00.00.H08 2.000385.000.00.00.H08-03.00-H Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  

14 2.000402.000.00.00.H08 2.000402.000.00.00.H08-03.00-H Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  

15   Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  

VI Lĩnh vực Chứng thực 

16 2.000992.000.00.00.H08  
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch 

là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 
 

17 2.000908.000.00.00.H08  Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc  

18 2.000908.000.00.00.H08 

 

2.000908.000.00.00.H08-03.00-X 

 

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc  

VII Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng 

19 1.007285.000.00.00.H08  

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, 

nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm 

xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa 

thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, 

cấp tỉnh. 

 

20 1.007266.000.00.00.H08  

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, 

nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm 

xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa 

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27151
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27151
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27147
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27147
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27152
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27152
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27149
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27150
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27148
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27158
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27465
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27465
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27458
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=27474
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=33350
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=33350
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=33350
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=33350
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=33350
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=33350
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=33351
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=33351
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STT MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, 

cấp tỉnh. 

21 1.007262.000.00.00.H08 1.007262.000.00.00.H08-04.01-H 

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở 

riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc 

địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh 

 

22 1.007288.000.00.00.H08   

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở 

riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc 

địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

 

23 1.007287.000.00.00.H08  

Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng 

trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, 

khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ 

các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây 

dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

 

24 1.007286.000.00.00.H08  

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình, 

nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm 

xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa 

thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, 

cấp tỉnh. 
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